


BỐN MƯƠI LĂM NĂM KẾT NỐI
COALIMEX • 1982-2027

Từ nhiệm vụ xuất khẩu than, nhập khẩu và cung ứng vật tư thiết bị trong những năm đầu
thành lập, Coalimex từng bước trưởng thành thành doanh nghiệp thương mại - dịch vụ có
năng lực kết nối thị trường, nguồn lực và đối tác trong nước, quốc tế. Cuốn kỷ yếu là lời
tri ân các thế hệ cán bộ, người lao động; sự ghi nhận dành cho các cơ quan quản lý, Tập
đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, khách hàng và bạn hàng đã đồng hành;
đồng thời là lời cam kết tiếp tục đổi mới để Coalimex phát triển bền vững.

“Di sản được trao truyền bằng trách nhiệm và niềm tin.”
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LỜI NGỎ
TỪ TRUYỀN THỐNG ĐẾN HÀNH TRÌNH 45 NĂM

“Kết nối tài nguyên, giữ trọn niềm tin.”

Ngày 01/01/1982, Công ty Xuất nhập khẩu Than và Cung ứng vật tư chính thức hoạt động với tên giao
dịch Coalimex. Nhiều thế hệ cán bộ, người lao động đã xây dựng một doanh nghiệp có vị trí trong hoạt
động ngoại thương ngành Than, góp phần đưa than Việt Nam tới thị trường quốc tế và đưa máy móc,
vật tư, thiết bị về phục vụ sản xuất. Lịch sử ấy là lịch sử của sự thích ứng, đoàn kết, trách nhiệm và niềm
tin với bạn hàng. Trên nền tảng 45 năm, Coalimex tiếp tục phát huy năng lực ngoại thương, hoàn thiện
chuỗi dịch vụ và hướng tới phát triển bền vững.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Ảnh, họ tên và chữ ký bổ sung sau phê duyệt
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1981-1982

KHỞI NGUỒN TỪ MỘT NHIỆM VỤ
CẤP THIẾT
Ngày 27/11/1981, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Nghị định 145/HĐBT, chuyển nhiệm vụ xuất khẩu than
và nhập khẩu một số mặt hàng chuyên dùng từ Bộ Ngoại thương sang Bộ Mỏ và Than. Ngày
29/12/1981, Bộ trưởng Bộ Mỏ và Than ban hành Quyết định 65/MT-TCCB3, chuyển Công ty Vật tư
thành Công ty Xuất nhập khẩu Than và Cung ứng vật tư, hoạt động từ ngày 01/01/1982 với tên giao dịch
Coalimex. Ngay từ khi ra đời, Công ty đã mang hai năng lực cốt lõi: hiểu ngành Than và hiểu thương
mại.
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NỀN MÓNG 1982

MỘT HỆ THỐNG RỘNG KHẮP

Khi thành lập, hệ thống Coalimex có khoảng 1.390 cán bộ, công nhân viên, gồm cơ quan Công ty tại 47 Quang Trung, Hà
Nội; Xí nghiệp Hóa chất mỏ; Xí nghiệp Giao nhận và vận chuyển; Xí nghiệp Vật tư Than I; Xí nghiệp Thu mua và Phục hồi
vật tư, thiết bị; Ban Giao nhận than Quảng Ninh và Ban Quản lý công trình. Phạm vi hoạt động trải từ xuất khẩu than, nhập
khẩu thiết bị, tiếp nhận và cung ứng vật tư đến vận tải, vật liệu nổ công nghiệp, kho bãi, bến cảng và hạ tầng ngành Than.
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1982-1994

HÌNH THÀNH VÀ XÂY DỰNG NỀN
TẢNG
Trong điều kiện nguồn lực hạn chế và cơ chế kinh tế chuyển đổi, Coalimex từng bước sắp xếp tổ chức, tinh giản biên
chế, chuyên môn hóa nhiệm vụ và tăng quyền chủ động cho các đơn vị. Đến cuối năm 1994, mô hình đã gọn hơn, gồm
cơ quan Công ty, các chi nhánh tại Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh, các xí nghiệp chuyên môn, đơn vị dịch vụ
và cơ sở phục vụ người lao động. Thành quả lớn nhất là đội ngũ ngoại thương, quan hệ thị trường, mạng lưới giao nhận
và kỷ luật thực hiện hợp đồng.
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CÂU CHUYỆN NGHỀ

NHỮNG CHUYẾN HÀNG MỞ ĐƯỜNG

Mỗi chuyến than xuất khẩu những năm đầu là kết quả của một chuỗi phối hợp: nắm nhu cầu khách hàng, thống nhất tiêu
chuẩn chất lượng, chuẩn bị chân hàng, kiểm tra, giao nhận, bố trí tàu và hoàn thiện chứng từ. Khi công nghệ thông tin
chưa phát triển, cán bộ Coalimex dựa vào nghiệp vụ, ngoại ngữ, sự cẩn trọng và tinh thần trách nhiệm. Những chuyến
hàng không chỉ tạo doanh thu mà còn góp phần đưa thương hiệu than Việt Nam ra thế giới và hình thành phong cách làm
việc được nhiều thế hệ tiếp nối.
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1995-2004

MỞ RỘNG VÀ KHẲNG ĐỊNH NĂNG
LỰC NGOẠI THƯƠNG
Năm 1995, Coalimex trở thành đơn vị thành viên của Tổng công ty Than Việt Nam. Công ty tập trung mạnh hơn vào
xuất khẩu than, nhập khẩu vật tư - thiết bị, gia công đặt hàng trong nước, xuất khẩu lao động và các dịch vụ liên quan.
Kinh nghiệm đàm phán, hiểu nhu cầu sản xuất và quan hệ quốc tế giúp Coalimex tìm kiếm thị trường, đối tác, sản phẩm
mới. Năm 1996, Công ty đổi tên thành Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác Quốc tế nhưng tiếp tục giữ tên giao dịch
Coalimex.
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DẤU ẤN 1995-2004

THỊ TRƯỜNG RỘNG MỞ

Xuất khẩu than tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Coalimex phối hợp với các đơn vị sản xuất để đáp ứng chủng loại, chất
lượng và lịch giao hàng; đồng thời nhập khẩu máy móc, thiết bị, phụ tùng phục vụ khai thác, vận tải và chế biến. Xuất khẩu
lao động mở thêm một hướng hoạt động với các khâu chuẩn bị nguồn, đào tạo ngoại ngữ, nghề và tác phong. Năm 2004,
sản lượng than xuất khẩu vượt 2,7 triệu tấn, kim ngạch hơn 87 triệu USD theo kỷ yếu 30 năm.
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2005-2011

CỔ PHẦN HÓA VÀ TĂNG TỐC
Ngày 25/01/2005, Coalimex chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, Nhà nước giữ cổ
phần chi phối thông qua Tổng công ty Than Việt Nam, nay là Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản
Việt Nam. Bước chuyển này đặt ra yêu cầu mới về quản trị, trách nhiệm vốn và hiệu quả kinh doanh.
Năm 2006, sản lượng than xuất khẩu đạt kỷ lục 5,26 triệu tấn. Công ty từng bước cân bằng hơn giữa
xuất khẩu, nhập khẩu, dịch vụ và đầu tư.

• 25/01/2005 - hoạt động theo mô hình công ty cổ phần
• 2006 - xuất khẩu 5,26 triệu tấn than
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BƯỚC NGOẶT 2011

TỪ XUẤT KHẨU ĐẾN NHẬP KHẨU
THAN
Năm 2011, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Coalimex vượt 409 triệu USD. Cũng trong năm này, Công ty thực hiện
chuyến than nhập khẩu đầu tiên từ Indonesia về cảng Gò Dầu. Sự kiện mở ra một hướng đi mới khi nhu cầu than trong
nước bắt đầu thay đổi: kinh nghiệm ngoại thương không chỉ được dùng để đưa than Việt Nam ra thế giới, mà còn để kết
nối nguồn than quốc tế với nhu cầu sản xuất trong nước.
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TÀI SẢN VÀ KHÔNG GIAN LÀM VIỆC

ĐẦU TƯ CHO MỘT NỀN TẢNG MỚI

Coalimex Building tại 29-31 Đinh Bộ Lĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh được khởi công tháng 12/2005 và đưa vào sử dụng
năm 2008. Theo kỷ yếu 30 năm, công trình có tổng diện tích sàn 3.736,69 m² và từng đạt tỷ lệ khai thác cao. Dự án
Coalimex Building 33 Tràng Thi, Hà Nội được khởi công cuối năm 2010, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động
đầu tư xây dựng và khai thác tài sản.
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2012-2017

ĐỔI MỚI TRONG MỘT THỊ
TRƯỜNG BIẾN ĐỘNG
Sau năm 2011, thị trường năng lượng thay đổi; yêu cầu về chất lượng, môi trường, an toàn và truy xuất
nguồn gốc tăng lên. Dữ liệu dự án ghi nhận các mốc cần thẩm định: đăng ký chứng khoán và khai thác
tài sản 33 Tràng Thi năm 2014; niêm yết 11 triệu cổ phiếu CLM tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và
bổ sung ngành nghề chế biến, kinh doanh than năm 2016. Bản chính thức chỉ công bố sau khi đối chiếu
hồ sơ pháp lý và báo cáo đã phê duyệt.
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2018-2022

TỪ THƯƠNG MẠI ĐẾN CHUỖI DỊCH
VỤ
Định hướng được đề xuất là phát triển năng lực tổ chức chuỗi dịch vụ: tìm kiếm và đánh giá nguồn than; đàm phán hợp
đồng; thu xếp vận tải; giám định chất lượng; giao nhận tại cảng; phối hợp lưu kho, pha trộn, chế biến; quản lý tiến độ và
rủi ro. Dữ liệu dự án nêu hai dấu mốc cần xác minh: nhập khẩu gần 3 triệu tấn than năm 2019 và kim ngạch xuất nhập
khẩu gần 500 triệu USD năm 2022. Sản lượng, đối tác và kết quả cụ thể phải được cập nhật từ hồ sơ chính thức.

DEMO • DỮ LIỆU 2012-2027 CẦN XÁC MINH
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2023-2027

QUẢN TRỊ BẰNG DỮ LIỆU, KẾT
NỐI BẰNG NIỀM TIN
Câu chuyện giai đoạn mới cần được kể bằng các kết quả thực tế về chuẩn hóa quy trình, dự báo, quản
trị rủi ro, minh bạch thông tin, đào tạo nhân sự và ứng dụng công nghệ. Một lô hàng gắn với hợp đồng,
lịch tàu, chứng từ, giám định, thanh toán, giao nhận và đối soát. Khi dữ liệu được chuẩn hóa và kết nối,
người quản lý có thể theo dõi tiến độ, cảnh báo và hiệu quả tốt hơn. Các dự án, số liệu và thành tựu giai
đoạn 2023-2027 đang chờ Coalimex cung cấp hồ sơ xác minh.
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SỨC MẠNH CỦA CON NGƯỜI COALIMEX

KỶ LUẬT VÀ ĐỒNG TÂM
“Kỷ luật và đồng tâm” là truyền thống của người thợ mỏ, đồng thời là giá trị phù hợp với một doanh nghiệp trong chuỗi
cung ứng. Kỷ luật giúp mỗi công đoạn được thực hiện đúng chuẩn. Đồng tâm giúp các bộ phận, chi nhánh và đối tác
phối hợp khi tình huống thay đổi. Với Coalimex, truyền thống ấy hiện diện trong từng hợp đồng, từng chuyến tàu và
cách các thế hệ hỗ trợ nhau hoàn thành nhiệm vụ.
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CHÍNH TRỰC - TRÁCH NHIỆM - CHUYÊN NGHIỆP - HỢP TÁC - ĐỔI MỚI

NHỮNG GIÁ TRỊ ĐƯỢC TRAO TRUYỀN

Văn hóa Coalimex hiện diện trong cách chuẩn bị hồ sơ trước đàm phán, kiểm tra thông tin trước khi tàu cập cảng, truyền
nghề cho người mới và chịu trách nhiệm khi phát sinh vấn đề. Người đi trước trao lại kinh nghiệm và nguyên tắc nghề
nghiệp; người trẻ mang đến công cụ mới, cách khai thác dữ liệu và góc nhìn khác về khách hàng. Khi các thế hệ tôn trọng
nhau, kinh nghiệm không bị đóng lại trong ký ức và đổi mới không trở thành sự đứt gãy.

DEMO • DỮ LIỆU 2012-2027 CẦN XÁC MINH
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TRANG CHUYỂN PHẦN

DI SẢN MỞ ĐƯỜNG CHO TƯƠNG
LAI
Bốn mươi lăm năm trước, Coalimex ra đời để kết nối xuất khẩu than với nhập khẩu, cung ứng vật tư cho
sản xuất. Hôm nay, ý nghĩa của “kết nối” được mở rộng: tài nguyên với nhu cầu; thị trường trong nước
với quốc tế; kinh nghiệm với công nghệ; truyền thống với tương lai. Mô hình, sản phẩm và công cụ có
thể thay đổi, nhưng nền tảng vẫn là niềm tin được tạo nên bằng việc làm đúng, giữ lời, minh bạch và
cùng nhau chịu trách nhiệm đến cùng.
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PHẦN 2 • NỘI DUNG TRA CỨU

MỤC LỤC TRA CỨU

Phần tra cứu hệ thống hóa lịch sử, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tổ chức chính trị - xã hội, văn hóa, quản trị,
thành tựu và lãnh đạo qua các thời kỳ. Dữ kiện đến năm 2011 kế thừa từ kỷ yếu “Coalimex 30 năm đổi mới
và phát triển”. Mọi nội dung giai đoạn 2012-2027 phải được đối chiếu báo cáo, nghị quyết, quyết định và hồ
sơ chuyên môn trước khi xuất bản.

20-23: Lịch sử và tổ chức

24-31: Các lĩnh vực hoạt động

32-35: Tổ chức, văn hóa và quản trị

36-37: Thành tựu và định hướng

38-39: Lãnh đạo qua các thời kỳ

40: Tri ân và lời kết
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PHẦN 2 • NỘI DUNG TRA CỨU

CĂN CỨ THÀNH LẬP VÀ NHIỆM VỤ BAN ĐẦU
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH
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Nghị định 145/HĐBT ngày 27/11/1981 chuyển nhiệm vụ xuất khẩu than và nhập khẩu một số mặt hàng chuyên dùng từ Bộ
Ngoại thương sang Bộ Mỏ và Than. Quyết định 65/MT-TCCB3 ngày 29/12/1981 chuyển Công ty Vật tư thành Công ty Xuất
nhập khẩu Than và Cung ứng vật tư, hoạt động từ 01/01/1982 với tên giao dịch Coalimex. Nhiệm vụ ban đầu gồm thực hiện
kế hoạch xuất nhập khẩu; nghiên cứu thị trường, giá cả và nhu cầu quốc tế; giao dịch, đàm phán, ký hợp đồng; cung ứng
vật tư thiết bị; phối hợp đơn vị sản xuất chuẩn bị hàng hóa đáp ứng chất lượng và tiến độ. Hệ thống lúc thành lập có khoảng
1.390 cán bộ, công nhân viên và nhiều đơn vị trải trên các địa bàn.

Tư liệu ảnh: Kỷ yếu Coalimex 30 năm (2011)

TRẠNG THÁI BIÊN TẬP HỒ SƠ CẦN BỔ SUNG / ĐỐI CHIẾU

Dữ kiện nền đã đối chiếu với kỷ yếu 30 năm (2011). Quyết định thành lập; sơ đồ tổ chức; danh sách đơn vị và lao
động thời kỳ đầu.

Nguồn ưu tiên: hồ sơ doanh nghiệp đã phê duyệt và tư liệu lưu trữ có chú thích.



PHẦN 2 • NỘI DUNG TRA CỨU

CÁC GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN 1982-2011
BA CHẶNG ĐƯỜNG NỀN TẢNG
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Giai đoạn 1982-1994, Coalimex hình thành mạng lưới xuất khẩu, nhập khẩu, giao nhận, vận tải và cung ứng vật tư; từ 1988
từng bước sắp xếp tổ chức, chuyên môn hóa và tăng quyền chủ động. Giai đoạn 1995-2004, Công ty trở thành thành viên
Tổng công ty Than Việt Nam, đẩy mạnh ngoại thương, vật tư thiết bị, xuất khẩu lao động và dịch vụ; năm 1996 đổi tên thành
Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác Quốc tế, giữ tên Coalimex. Giai đoạn 2005-2011 mở đầu bằng cổ phần hóa ngày
25/01/2005; năm 2006 xuất khẩu 5,26 triệu tấn than; năm 2011 kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 409 triệu USD và nhập
chuyến than đầu tiên từ Indonesia về cảng Gò Dầu.

Tư liệu ảnh: Kỷ yếu Coalimex 30 năm (2011)

TRẠNG THÁI BIÊN TẬP HỒ SƠ CẦN BỔ SUNG / ĐỐI CHIẾU

Dữ kiện nền đã đối chiếu với kỷ yếu 30 năm (2011). Quyết định đổi tên, tổ chức lại; báo cáo tổng kết và số liệu SXKD
từng giai đoạn.

Nguồn ưu tiên: hồ sơ doanh nghiệp đã phê duyệt và tư liệu lưu trữ có chú thích.
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DÒNG THỜI GIAN 45 NĂM
CÁC MỐC CHÍNH
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1982 Thành lập Coalimex 1995 Thành viên Tổng công ty Than Việt Nam

1996 Đổi tên, giữ thương hiệu Coalimex 2004 Xuất khẩu trên 2,7 triệu tấn, kim ngạch hơn 87 triệu USD

2005 Chuyển sang công ty cổ phần 2006 Xuất khẩu 5,26 triệu tấn

2007 Công ty CP Xuất nhập khẩu Than - TKV 2010 Công ty CP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin

2011 Nhập chuyến than đầu tiên; kim ngạch vượt 409 triệu USD 2014 Đăng ký chứng khoán; khai thác 33 Tràng Thi

2016 Niêm yết 11 triệu cổ phiếu CLM 2019 Nhập khẩu gần 3 triệu tấn than

2022 Kim ngạch gần 500 triệu USD 2027 Kỷ niệm 45 năm

TRẠNG THÁI BIÊN TẬP HỒ SƠ CẦN BỔ SUNG / ĐỐI CHIẾU

Dữ kiện đến 2011 có nguồn; giai đoạn 2012-2027 đang chờ xác
minh.

Mỗi mốc cần một tài liệu nguồn, ảnh tư liệu, chú thích và người
chịu trách nhiệm duyệt.

Nguồn ưu tiên: hồ sơ doanh nghiệp đã phê duyệt và tư liệu lưu trữ có chú thích.
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TỔ CHỨC VÀ TÊN GỌI QUA CÁC THỜI KỲ
TỪ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐẾN CÔNG TY CỔ PHẦN
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Từ năm 1982, Công ty Xuất nhập khẩu Than và Cung ứng vật tư đảm nhiệm đồng thời hoạt động ngoại thương và cung
ứng cho ngành Than. Năm 1995, Coalimex trở thành đơn vị thành viên Tổng công ty Than Việt Nam. Năm 1996, Công ty đổi
tên thành Công ty Xuất nhập khẩu và Hợp tác Quốc tế, tiếp tục sử dụng tên giao dịch Coalimex. Ngày 25/01/2005, Công ty
hoạt động theo mô hình cổ phần, Nhà nước giữ cổ phần chi phối thông qua Tổng công ty Than Việt Nam, nay là TKV. Năm
2007, tên Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - TKV được sử dụng; năm 2010 đổi thành Công ty Cổ phần Xuất nhập
khẩu Than - Vinacomin. Cơ cấu tổ chức, phòng ban, chi nhánh và nhân sự giai đoạn 2012-2027 cần bổ sung từ nghị quyết,
quyết định chính thức.

Tư liệu ảnh: Kỷ yếu Coalimex 30 năm (2011)

TRẠNG THÁI BIÊN TẬP HỒ SƠ CẦN BỔ SUNG / ĐỐI CHIẾU

Dữ kiện đến 2011 có nguồn; giai đoạn 2012-2027 đang chờ xác
minh.

Nghị quyết HĐQT; quyết định phòng ban, chi nhánh; sơ đồ tổ
chức các năm 2012-2027.

Nguồn ưu tiên: hồ sơ doanh nghiệp đã phê duyệt và tư liệu lưu trữ có chú thích.
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XUẤT KHẨU THAN
NĂNG LỰC NGOẠI THƯƠNG TRUYỀN THỐNG
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Xuất khẩu than là nhiệm vụ trọng tâm từ ngày thành lập. Coalimex nghiên cứu thị trường, giao dịch khách hàng, phối hợp
chuẩn bị nguồn than, kiểm soát chất lượng, tổ chức giao nhận và hoàn thiện chứng từ. Hoạt động này góp phần đưa than
Việt Nam đến thị trường quốc tế và tạo nguồn ngoại tệ phục vụ nhập khẩu vật tư, thiết bị. Năm 2004, Công ty xuất khẩu trên
2,7 triệu tấn, kim ngạch hơn 87 triệu USD. Năm 2006, sản lượng đạt kỷ lục 5,26 triệu tấn. Khi biên soạn phần chính thức,
cần bổ sung sản lượng, kim ngạch, thị trường, tỷ trọng loại than và các hợp đồng tiêu biểu giai đoạn 2012-2027; chỉ công bố
dữ liệu thương mại đã được phê duyệt.

Tư liệu ảnh: Kỷ yếu Coalimex 30 năm (2011)

TRẠNG THÁI BIÊN TẬP HỒ SƠ CẦN BỔ SUNG / ĐỐI CHIẾU

Dữ kiện đến 2011 có nguồn; giai đoạn 2012-2027 đang chờ xác
minh.

Sản lượng, kim ngạch, thị trường, khách hàng và hợp đồng được
phép công bố.

Nguồn ưu tiên: hồ sơ doanh nghiệp đã phê duyệt và tư liệu lưu trữ có chú thích.
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NHẬP KHẨU THAN
KẾT NỐI NGUỒN QUỐC TẾ VỚI NHU CẦU TRONG NƯỚC
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Năm 2011, Coalimex nhập khẩu chuyến than đầu tiên từ Indonesia về cảng Gò Dầu. Đây là dấu mốc chuyển hướng, khi
kinh nghiệm ngoại thương được vận dụng để kết nối nguồn than quốc tế với nhu cầu trong nước. Quy trình có thể bao gồm
tìm kiếm nguồn; đánh giá nhà cung cấp; đàm phán điều kiện thương mại; thu xếp vận tải; theo dõi xếp hàng; kiểm soát
chứng từ; giám định; giao nhận và xử lý phát sinh. Dữ liệu dự án nêu mức nhập khẩu gần 3 triệu tấn năm 2019, nhưng phải
được kiểm tra. Bản chính thức cần có nguồn than, khách hàng, sản lượng, kim ngạch, tuyến vận tải, chất lượng và kết quả
được phép công bố.

Tư liệu ảnh: Kỷ yếu Coalimex 30 năm (2011)

TRẠNG THÁI BIÊN TẬP HỒ SƠ CẦN BỔ SUNG / ĐỐI CHIẾU

Dữ kiện đến 2011 có nguồn; giai đoạn 2012-2027 đang chờ xác
minh.

Nguồn than, tuyến vận tải, cảng dỡ, khách hàng và kết quả giám
định.

Nguồn ưu tiên: hồ sơ doanh nghiệp đã phê duyệt và tư liệu lưu trữ có chú thích.
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PHA TRỘN - CHẾ BIẾN
ĐIỀU CHỈNH SẢN PHẨM THEO YÊU CẦU SỬ DỤNG
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Pha trộn và chế biến là mắt xích giúp chuyển nguồn nguyên liệu thành sản phẩm phù hợp hơn với yêu cầu sử dụng. Giá trị
của hoạt động nằm ở khả năng kiểm soát đặc tính than, phối hợp lấy mẫu - giám định, quản lý hao hụt và duy trì độ ổn định
giữa các lô hàng. Đây là nội dung mô phỏng cho giai đoạn mới, chưa phải thông tin chính thức. Hồ sơ cần bổ sung gồm địa
điểm; công suất thiết kế và thực tế; loại than đầu vào, sản phẩm đầu ra; tiêu chuẩn chất lượng; hệ thống môi trường, an
toàn; đối tác, khách hàng và cải tiến kỹ thuật. Không công bố công suất hoặc kết quả khi chưa có xác nhận chuyên môn.

Tư liệu ảnh: Kỷ yếu Coalimex 30 năm (2011)

TRẠNG THÁI BIÊN TẬP HỒ SƠ CẦN BỔ SUNG / ĐỐI CHIẾU

Dữ kiện đến 2011 có nguồn; giai đoạn 2012-2027 đang chờ xác
minh.

Địa điểm, công suất, đầu vào - đầu ra, tiêu chuẩn, an toàn và môi
trường.

Nguồn ưu tiên: hồ sơ doanh nghiệp đã phê duyệt và tư liệu lưu trữ có chú thích.
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GIAO NHẬN THAN VÀ LOGISTICS
NĂNG LỰC CÓ TỪ NGÀY ĐẦU
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Ban Giao nhận than Quảng Ninh từng phối hợp trực tiếp với các đơn vị sản xuất để chuẩn bị chân hàng, giao than xuống
tàu và hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu. Kinh nghiệm ấy là nền tảng cho hoạt động giao nhận hiện đại. Chuỗi logistics có thể
được mô tả theo hành trình: nguồn hàng - cảng xếp - vận tải biển - cảng dỡ - giám định - kho bãi - pha trộn/chế biến - khách
hàng. Mỗi mắt xích gắn với tiến độ, chất lượng, an toàn và dữ liệu. Vai trò hiện tại của Coalimex, mạng lưới cảng/kho, khối
lượng, tuyến vận tải, đối tác và chỉ tiêu an toàn giai đoạn 2012-2027 cần được xác minh trước khi xuất bản.

Tư liệu ảnh: Kỷ yếu Coalimex 30 năm (2011)

TRẠNG THÁI BIÊN TẬP HỒ SƠ CẦN BỔ SUNG / ĐỐI CHIẾU

Dữ kiện đến 2011 có nguồn; giai đoạn 2012-2027 đang chờ xác
minh.

Mạng lưới cảng/kho, khối lượng giao nhận, tuyến vận tải và chỉ
tiêu an toàn.

Nguồn ưu tiên: hồ sơ doanh nghiệp đã phê duyệt và tư liệu lưu trữ có chú thích.
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CUNG ỨNG VẬT TƯ, MÁY MÓC VÀ THIẾT BỊ
ĐƯA CÔNG NGHỆ VỀ PHỤC VỤ SẢN XUẤT
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Nhập khẩu và cung ứng vật tư thiết bị là nhiệm vụ cốt lõi khi Coalimex thành lập. Công ty đã nhập khẩu máy móc, phương
tiện, phụ tùng và thiết bị phục vụ khai thác, vận tải, chế biến than và các ngành kinh tế khác. Kỷ yếu 30 năm ghi nhận quan
hệ hợp tác, phân phối với nhiều nhà sản xuất quốc tế cùng hoạt động bàn giao thiết bị cho đơn vị sử dụng. Giá trị của
Coalimex nằm ở khả năng hiểu yêu cầu kỹ thuật, tổ chức nhập khẩu, phối hợp giao nhận và hỗ trợ sau bán hàng. Giai đoạn
2012-2027 cần cập nhật nhà cung cấp, thiết bị, dự án; đồng thời phân biệt đại lý chính thức, hợp đồng phân phối và giao
dịch theo dự án.

Tư liệu ảnh: Kỷ yếu Coalimex 30 năm (2011)

TRẠNG THÁI BIÊN TẬP HỒ SƠ CẦN BỔ SUNG / ĐỐI CHIẾU

Dữ kiện đến 2011 có nguồn; giai đoạn 2012-2027 đang chờ xác
minh.

Nhà cung cấp, tư cách đại lý, dự án, thiết bị bàn giao và dịch vụ
sau bán hàng.

Nguồn ưu tiên: hồ sơ doanh nghiệp đã phê duyệt và tư liệu lưu trữ có chú thích.
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CUNG ỨNG HÓA CHẤT MỎ
MỘT DẤU ẤN LỊCH SỬ
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Trong giai đoạn đầu, Xí nghiệp Hóa chất mỏ đảm nhiệm tiếp nhận, bảo quản và cung ứng vật liệu nổ công nghiệp; nghiên
cứu chế biến, phục hồi; xây dựng hệ thống kho, bến phục vụ nhiều ngành kinh tế. Đây từng là một cấu phần quan trọng của
Coalimex trước khi được tổ chức lại theo yêu cầu phát triển ngành. Nội dung nên ghi nhận năng lực cung ứng vật tư chuyên
ngành, quản lý an toàn và xây dựng hạ tầng trên phạm vi rộng. Nếu Coalimex còn kinh doanh hóa chất trong giai đoạn
2012-2027, cần bổ sung danh mục sản phẩm, tiêu chuẩn, giấy phép, khách hàng và kết quả từ hồ sơ hợp lệ; nếu không,
cần chốt rõ thời điểm và hình thức chuyển giao hoặc kết thúc hoạt động.

Tư liệu ảnh: Kỷ yếu Coalimex 30 năm (2011)

TRẠNG THÁI BIÊN TẬP HỒ SƠ CẦN BỔ SUNG / ĐỐI CHIẾU

Dữ kiện đến 2011 có nguồn; giai đoạn 2012-2027 đang chờ xác
minh.

Tình trạng pháp lý hiện tại, danh mục sản phẩm, giấy phép và
mốc chuyển giao.

Nguồn ưu tiên: hồ sơ doanh nghiệp đã phê duyệt và tư liệu lưu trữ có chú thích.
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XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
ĐÀO TẠO VÀ MỞ CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP
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Từ đầu thập niên 1990, Coalimex tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; xây dựng cơ
sở đào tạo, dạy ngoại ngữ, giáo dục định hướng và chuẩn bị nghề. Các thị trường từng khai thác gồm Hàn Quốc, Nhật Bản,
Đài Loan, Malaysia và một số địa bàn khác. Kỷ yếu 30 năm ghi nhận tổng số 7.615 lượt người đã được đưa đi làm việc ở
nước ngoài tính đến thời điểm biên soạn năm 2011. Lĩnh vực này tạo cơ hội việc làm, thu nhập nhưng đòi hỏi quản lý và
bảo vệ quyền lợi người lao động. Tình trạng pháp lý, phạm vi hoạt động và số liệu 2012-2027 phải được xác minh trước khi
công bố.

Tư liệu ảnh: Kỷ yếu Coalimex 30 năm (2011)

TRẠNG THÁI BIÊN TẬP HỒ SƠ CẦN BỔ SUNG / ĐỐI CHIẾU

Dữ kiện đến 2011 có nguồn; giai đoạn 2012-2027 đang chờ xác
minh.

Giấy phép, thị trường, lượt lao động, cơ sở đào tạo và tình trạng
hoạt động hiện nay.

Nguồn ưu tiên: hồ sơ doanh nghiệp đã phê duyệt và tư liệu lưu trữ có chú thích.
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ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHAI THÁC TÀI SẢN
TỪ KHO BÃI ĐẾN CAO ỐC VĂN PHÒNG
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Từ giai đoạn đầu, Coalimex đã đầu tư kho bãi, bến cảng, phương tiện, trụ sở và cơ sở phục vụ người lao động. Coalimex
Building 29-31 Đinh Bộ Lĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh được khởi công tháng 12/2005, đưa vào sử dụng năm 2008; theo kỷ
yếu 30 năm có tổng diện tích sàn 3.736,69 m² và từng đạt tỷ lệ khai thác cao. Dự án 33 Tràng Thi, Hà Nội khởi công cuối
năm 2010. Bản 45 năm cần cập nhật quá trình hoàn thành, khai thác, hiệu quả và định hướng sử dụng hai tài sản, cùng
danh mục dự án mới. Chỉ tiêu tài chính, diện tích và tỷ lệ lấp đầy sau 2011 chỉ sử dụng khi có hồ sơ được phê duyệt.

Tư liệu ảnh: Kỷ yếu Coalimex 30 năm (2011)

TRẠNG THÁI BIÊN TẬP HỒ SƠ CẦN BỔ SUNG / ĐỐI CHIẾU

Dữ kiện đến 2011 có nguồn; giai đoạn 2012-2027 đang chờ xác
minh.

Hồ sơ hoàn công, diện tích, tỷ lệ khai thác, hiệu quả và định
hướng sử dụng tài sản.

Nguồn ưu tiên: hồ sơ doanh nghiệp đã phê duyệt và tư liệu lưu trữ có chú thích.
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ĐẢNG BỘ CÔNG TY
VAI TRÒ ĐỊNH HƯỚNG VÀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ
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Sự phát triển của Coalimex gắn với vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng. Do các đơn vị từng hoạt động trên nhiều địa bàn, tổ
chức Đảng có đặc thù phân tán; qua sắp xếp đã từng bước được củng cố, phát huy vai trò định hướng chính trị, lãnh đạo
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và xây dựng đội ngũ. Đảng bộ chú trọng đoàn kết nội bộ, giáo dục chính trị tư tưởng, phát
triển đảng viên, xây dựng tổ chức trong sạch vững mạnh và lãnh đạo các đoàn thể. Giai đoạn 2012-2027 cần bổ sung
nhiệm kỳ Đại hội, Ban Chấp hành, nghị quyết trọng tâm, số chi bộ và đảng viên, công tác kiểm tra giám sát, hoạt động học
tập và các danh hiệu từ hồ sơ chính thức.

Tư liệu ảnh: Kỷ yếu Coalimex 30 năm (2011)

TRẠNG THÁI BIÊN TẬP HỒ SƠ CẦN BỔ SUNG / ĐỐI CHIẾU

Dữ kiện đến 2011 có nguồn; giai đoạn 2012-2027 đang chờ xác
minh.

Nhiệm kỳ Đại hội, BCH, số chi bộ/đảng viên, nghị quyết, danh
hiệu và ảnh hoạt động.

Nguồn ưu tiên: hồ sơ doanh nghiệp đã phê duyệt và tư liệu lưu trữ có chú thích.
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CÔNG ĐOÀN VÀ ĐOÀN THANH NIÊN
CHĂM LO, KẾT NỐI VÀ TIẾP SỨC ĐỔI MỚI
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Công đoàn Coalimex là cầu nối giữa người lao động và doanh nghiệp, tham gia chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp
pháp, tổ chức phong trào thi đua, văn hóa - thể thao và hoạt động xã hội. Đoàn Thanh niên là môi trường rèn luyện, phát
huy tinh thần xung kích của cán bộ trẻ trong chuyên môn và cộng đồng. Nội dung giai đoạn mới nên thể hiện bằng các
chương trình phúc lợi, trường hợp hỗ trợ, sáng kiến, hoạt động thiện nguyện, học tập nghiệp vụ - ngoại ngữ, cải tiến quy
trình và công trình thanh niên. Cần bổ sung danh sách ban chấp hành, nhiệm kỳ, số đoàn viên, kết quả, giải thưởng và hình
ảnh được xác nhận cho giai đoạn 2012-2027.

Tư liệu ảnh: Kỷ yếu Coalimex 30 năm (2011)

TRẠNG THÁI BIÊN TẬP HỒ SƠ CẦN BỔ SUNG / ĐỐI CHIẾU

Dữ kiện đến 2011 có nguồn; giai đoạn 2012-2027 đang chờ xác
minh.

Ban chấp hành, đoàn viên, chương trình phúc lợi, sáng kiến và
hoạt động cộng đồng.

Nguồn ưu tiên: hồ sơ doanh nghiệp đã phê duyệt và tư liệu lưu trữ có chú thích.
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VĂN HÓA DOANH NGHIỆP COALIMEX
NĂM GIÁ TRỊ NỀN TẢNG
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Văn hóa doanh nghiệp không chỉ nằm trong khẩu hiệu mà hiện diện trong từng lựa chọn nghề nghiệp. Năm giá trị đề xuất
được rút ra từ bản thảo gồm: Chính trực - tôn trọng sự thật, minh bạch, tuân thủ; Trách nhiệm - chủ động xử lý công việc và
bảo vệ lợi ích hợp pháp của các bên; Chuyên nghiệp - vững nghiệp vụ, đúng quy trình, giao tiếp rõ ràng; Hợp tác - tôn trọng
khác biệt, chia sẻ thông tin cần thiết, cùng tạo giá trị; Đổi mới - cải tiến quy trình và công cụ, đo lường hiệu quả, kiểm soát
rủi ro. Bộ giá trị này cần được lãnh đạo Coalimex phê duyệt và minh họa bằng câu chuyện, nhân vật, tình huống thật trước
khi coi là tuyên bố văn hóa chính thức.

Tư liệu ảnh: Kỷ yếu Coalimex 30 năm (2011)

TRẠNG THÁI BIÊN TẬP HỒ SƠ CẦN BỔ SUNG / ĐỐI CHIẾU

Dữ kiện đến 2011 có nguồn; giai đoạn 2012-2027 đang chờ xác
minh.

Phê duyệt bộ giá trị; lựa chọn câu chuyện, nhân vật và tình huống
có thể kiểm chứng.

Nguồn ưu tiên: hồ sơ doanh nghiệp đã phê duyệt và tư liệu lưu trữ có chú thích.
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QUẢN TRỊ, RỦI RO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ
MINH BẠCH ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
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Mô hình công ty cổ phần đặt ra yêu cầu về phân quyền, trách nhiệm, công khai thông tin và hiệu quả sử dụng vốn. Với
thương mại quốc tế, quản trị còn gắn với giá, tỷ giá, tín dụng, vận tải, chất lượng, pháp lý hợp đồng và tuân thủ. Nội dung
chính thức cần mô tả vai trò Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Kiểm soát hoặc cơ cấu kiểm toán tương ứng, Ban điều
hành; quy trình phê duyệt giao dịch, quản lý công nợ, lựa chọn đối tác, kiểm soát chất lượng, an toàn và môi trường.
Chuyển đổi số nên được chứng minh bằng ứng dụng thật như hồ sơ hợp đồng, chứng từ, tiến độ tàu, công nợ, kho dữ liệu,
chữ ký số, phân quyền và an toàn thông tin. Toàn bộ hệ thống, dự án và kết quả 2012-2027 cần xác minh.

Tư liệu ảnh: Kỷ yếu Coalimex 30 năm (2011)

TRẠNG THÁI BIÊN TẬP HỒ SƠ CẦN BỔ SUNG / ĐỐI CHIẾU

Dữ kiện đến 2011 có nguồn; giai đoạn 2012-2027 đang chờ xác
minh.

Quy chế quản trị, kiểm soát rủi ro, công bố thông tin và các ứng
dụng số đang vận hành.

Nguồn ưu tiên: hồ sơ doanh nghiệp đã phê duyệt và tư liệu lưu trữ có chú thích.
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THÀNH TỰU VÀ PHẦN THƯỞNG
SỰ GHI NHẬN DÀNH CHO NHIỀU THẾ HỆ
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Trong 30 năm đầu, Coalimex được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, tiêu biểu gồm Huân chương Lao động hạng Nhất
cho Công ty; Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng bộ Công ty; các Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba trong
những giai đoạn trước; cờ thi đua và bằng khen của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tập đoàn cùng các cơ quan, địa
phương. Bản 45 năm phải lập danh mục theo hồ sơ quyết định: tên phần thưởng, số quyết định, ngày ký, cơ quan trao, tập
thể/cá nhân và ảnh hiện vật. Phần thưởng giai đoạn 2012-2027 đang chờ bổ sung. Không dùng hình ảnh AI thay cho huân
chương, bằng khen hoặc tài liệu gốc.

Tư liệu ảnh: Kỷ yếu Coalimex 30 năm (2011)

TRẠNG THÁI BIÊN TẬP HỒ SƠ CẦN BỔ SUNG / ĐỐI CHIẾU

Dữ kiện đến 2011 có nguồn; giai đoạn 2012-2027 đang chờ xác
minh.

Số quyết định, ngày ký, cơ quan trao tặng, tập thể/cá nhân và ảnh
hiện vật gốc.

Nguồn ưu tiên: hồ sơ doanh nghiệp đã phê duyệt và tư liệu lưu trữ có chú thích.
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ĐỊNH HƯỚNG 2027 VÀ XA HƠN
KHUNG ĐỀ XUẤT CHỜ PHÊ DUYỆT
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Trên nền tảng kinh nghiệm ngoại thương và hiểu ngành Than, bản thảo đề xuất sáu định hướng: củng cố nghiên cứu thị
trường, nguồn hàng, đàm phán, chất lượng và chăm sóc khách hàng; kết nối thương mại với logistics, kho bãi, pha trộn -
chế biến, giám định và dữ liệu; quản trị chủ động rủi ro giá, tỷ giá, tín dụng, pháp lý, vận tải, chất lượng, an toàn và môi
trường; chuyển đổi số có trọng tâm, xây dựng dữ liệu nhất quán; phát triển nghiệp vụ, ngoại ngữ, kỹ năng số và chuyển giao
tri thức; tuân thủ pháp luật, đề cao an toàn, trách nhiệm xã hội và minh bạch. Đây không phải chiến lược đã được phê
duyệt; cần đối chiếu nghị quyết và kế hoạch chính thức của Coalimex.

Tư liệu ảnh: Kỷ yếu Coalimex 30 năm (2011)

TRẠNG THÁI BIÊN TẬP HỒ SƠ CẦN BỔ SUNG / ĐỐI CHIẾU

Dữ kiện đến 2011 có nguồn; giai đoạn 2012-2027 đang chờ xác
minh.

Nghị quyết chiến lược, kế hoạch SXKD, chương trình đầu tư và
mục tiêu được phê duyệt.

Nguồn ưu tiên: hồ sơ doanh nghiệp đã phê duyệt và tư liệu lưu trữ có chú thích.
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GIÁM ĐỐC VÀ BÍ THƯ ĐẢNG ỦY QUA CÁC
THỜI KỲ

DỮ LIỆU TỪ KỶ YẾU 30 NĂM
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NGUYỄN HUY THẢNG

01/1982-04/1988

ĐINH NGỌC ĐẠT

05/1988-01/1994

NGUYỄN VĂN QUỲNH

02/1994-01/1996

NGUYỄN ANH HÀO

02/1996-05/1996

TRẦN XUÂN HÒA

05/1996-12/1999

NINH XUÂN SƠN

01/2000-07/2007

PHẠM HỒNG KHANH

Từ 08/2007 đến 2011*

* “Đến nay” trong kỷ yếu 30 năm chỉ có giá trị đến thời điểm biên soạn năm 2011.

Ảnh phục chế AI từ nguồn 120×156 px; cần người biết nhân vật duyệt nhận diện trước khi in.

DEMO • DỮ LIỆU 2012-2027 CẦN XÁC MINH



PHẦN 2 • NỘI DUNG TRA CỨU

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
DỮ LIỆU TỪ KỶ YẾU 30 NĂM

COALIMEX • Kỷ yếu 45 năm • Bản demo biên tập 39

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ • DỮ LIỆU ĐẾN NĂM 2011

ĐÀO QUỐC QUANG

HĐQT

NGUYỄN VĂN HẢI

HĐQT

PHẠM MINH CHÂU

HĐQT

PHẠM HỒNG KHANH

HĐQT

NINH XUÂN SƠN

HĐQT

NGUYỄN ANH ĐỨC

HĐQT

NGUYỄN VĂN CỨ

HĐQT

BAN KIỂM SOÁT • DỮ LIỆU ĐẾN NĂM 2011

PHẠM CÔNG ĐOÀN

BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN ĐÌNH NAM

BAN KIỂM SOÁT

TRẦN THẾ THÀNH

BAN KIỂM SOÁT

HOÀNG ĐỨC PHƯƠNG

BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN T. KIM OANH

BAN KIỂM SOÁT

BÙI THỊ MINH THƯ

BAN KIỂM SOÁT

HĐQT: Đào Quốc Quang - Chủ tịch 01/2005-12/2006; Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch 01/2007-12/2007; Phạm Minh Châu - Chủ tịch
01/2008-03/2010; Phạm Hồng Khanh - Chủ tịch từ 04/2010 đến thời điểm biên soạn; Ninh Xuân Sơn - Ủy viên 01/2005-07/2007;
Nguyễn Anh Đức - Ủy viên từ 01/2008; Nguyễn Văn Cứ - Ủy viên từ 04/2010. Ban Kiểm soát: Phạm Công Đoàn - Trưởng ban
01/2005-04/2007; Nguyễn Đình Nam - Trưởng ban 04/2007-10/2007; Trần Thế Thành - Trưởng ban từ 01/2008; Hoàng Đức
Phương - Ủy viên từ 01/2005; Nguyễn Thị Kim Oanh - Ủy viên 04/2007-03/2010; Bùi Thị Minh Thư - Ủy viên từ 04/2010. Các mốc
không ghi kết thúc chỉ có giá trị đến năm 2011. Cần bổ sung đầy đủ HĐQT, BKS/kiểm toán, Ban Giám đốc, Đảng ủy, Công đoàn và
Đoàn Thanh niên giai đoạn 2012-2027.

Ảnh phục chế theo montage từ nguồn kỷ yếu 30 năm; cần duyệt nhận diện trước xuất bản.
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